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 BÀI 34: THỰC HÀNH:  PHÂN TÍCH MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP

TRỌNG ĐIỂM Ở ĐÔNG NAM BỘ

I. VẼ BIỂU ĐỒ:

Tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của các ngành CN trọng điểm ở ĐNB so với cả nước, năm 2001 (cả nước =100%)

	Các ngành công nghiệp trọng điểm


	Sản phẩm tiêu biểu

	
	Tên sản phẩm
	Tỉ trọng so với cả nước (%)

	Khai thác nhiên liệu
	Dầu thô
	100,0

	Điện
	Điện sản xuất
	47,3

	Cơ khí - điện tử
	Động cơ điêden
	77,8

	Hóa chất
	Sơn hóa học 
	78,1

	Vật liệu xây dựng
	Xi măng
	17,6

	Dệt may
	Quần áo
	47,5

	Chế biến lương thực thực phẩm
	Bia
	39,8


II. CĂN CỨ BIỂU ĐỒ ĐÃ VẼ Ở CÁC BÀI 31,32,33 HÃY CHO BIẾT

       a) Những ngành công nghiệp trọng điểm nào sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có trong vùng:

             b) Những ngành công nghiệp nào sử dụng nhiều lao động:

             c) Những ngành công nghiệp trọng điểm nào đòi hỏi kĩ thuật cao?
              d) Vai trò của vùng Đông Nam Bộ trong phát triển công nghiệp của cả nước.
TRẮC NGHIỆM:

1. Trong các ngành công nghiệp trọng điểm ở vùng Đông Nam Bộ, ngành nào có sản phẩm tiêu biểu cao so với tỉ trọng % cả nước:

a.( Dầu thô, sơn hóa học, động cơ điêden .
b.( Dầu thô, động cơ điêden, bia.

c.( Dầu thô, quần áo, sơn hóa học.

d.(  Dầu thô, điện sản xuất, xi măng.

2. Nhờ loại hình kinh tế đối nào mà hoạt động kinh tế của vùng Đông Nam Bộ đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế cả nước.

a.( Vùng Đông Nam Bộ  là đầu mối giao thông lớn nhất nước nên tạo được sự luân chuyển hàng hóa cho cả nước.







b.( Vùng Đông Nam Bộ có đa dạng loại hình kinh tế dịch vụ nên không những thúc đẩy kinh tế vùng ĐNB mà còn thúc đẩy kinh tế cả nước phát triển.


c. ( Vùng Đông Nam Bộ có cơ sở công nghiệp tương đối tốt nhất nước, có hàng sản xuất cung ứng cho toàn quốc, kéo theo sự phát triển của các miền khác.   


d. ( Hai câu (a+c) đúng.
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